
UBND TỈNH HƯNG YÊN
SỞ XÂY DỰNG

Số:             /BC-SXD

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Hưng Yên, ngày      tháng 8 năm 2026

BÁO CÁO
Tổng hợp đăng ký phương tiện thuỷ nội địa

(tính từ 15/07/2026 đến hết 14/08/2026)

Kính gửi: Cục Hàng hải và Đường thủy Việt Nam

 Nội dung Chiếc Tấn Khách Sức ngựa Ghi chú

Tổng số phương tiện đăng ký trong kỳ  

 Trong đó:      

I Phương tiện loại 1 15 24431,87 0 9860  

1 Phương tiện không có động cơ 
trọng tải toàn phần trên 15 tấn 0 0 0 0  

- Chở hàng

- Chở khách

2
Phương tiện có động cơ tổng 
công suất máy chính trên 15 sức 
ngựa

15 24431,87 0 9860  

- Chở hàng 14 24430,97 0 9710  
- Chở khách 01 0,9 7 150

3 Phương tiện có sức chở trên 12 
người 0 0 0 0

- Có động cơ
- Không có động cơ

II Phương tiện loại 2 0 0 0 0

1
Phương tiện có động cơ tổng 
công suất máy chính từ 5 đến 15 
sức ngựa
- Chở hàng

- - Chở khách

2 Phương tiện có sức chở từ 5 đến 
12 người
- Có động cơ
- Không có động cơ

III Phương tiện loại 3 0 0 0 0  

1

Phương tiện không có động cơ 
trọng tải toàn phần từ 1 tấn đến 
dưới 15 tấn hoặc có sức chở từ 5 
đến dưới 12 người

 

2 Phương tiện có động cơ cống suất 



máy chính dưới 5 sức ngựa hoặc 
có sức chở dưới 5 người

IV Phương tiện loại 4 0 0 0 0

1
Phương tiện thô sơ có trọng tải 
toàn phần dưới 1 tấn hoặc sức 
chở dưới 5 người hoặc bè

Sở Xây dựng tỉnh Hưng Yên trân trọng báo cáo./.

Nơi nhận:
- Như trên;
- Giám đốc Sở (để báo cáo);
- Phó Giám đốc Sở (Ô Huân, Ô Quang);
- Lưu VT, Phòng VTATGT.

KT. GIÁM ĐỐC
PHÓ GIÁM ĐỐC

Trần Văn Huân
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